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Sugar free

4Kamistad®Gel N e© tr
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For painful, inflamed conditions of the mucous membrane of the
mouth and lips. For denture wearers, for rubbing into the gums at
pressure points.
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YKamistad-Gel N ©
Composition: 1 g of gel contains: 20 mg Lidocaine HCI 1 H;O, 185 mạ chn-
momila flower extract (1:4-5), axtractan: ethanal 50% (VA) with tromethamale
1.37% (m/m) Other ingradiants: Banzalkanium chloride, 1 mg, as preservative.
(mim) = (wiw)
 

aemeniehe = 10g Kamistad-Gel N     
package insert. =

Dosage and Administration: Uniass otherwise diractad, apply a ribbon approx Se

Do not store 1⁄2 cm long thtee times a day to painful or inflamad areas of the gums and 23s
above 30°C. massage in well. For discomfort due to dentures, especially during tha breaking-in =

ASRS: West period, rub a bit of Komistad*-Gel N about Ihe size of a pea into the pressure
IMIEHRRIEK~†R#fIE points Keap drugs out o1 reach of cnildrani a
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   Rac Vilbel, Germany.

Mr. Choo Yan Ho
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MAU NHAN PHU THUOC

Tén thuédc: Kamistad® Gel N

 

Kamistad” Gel N
Hoạt chất, hàm lượng: ! g gel chứa: Lidocain HCI

20mg, Dịch chiết hoa cúc 185 mg

Quy cách đồng gái: Hộp I tuýp x 10 g

Chỉ định, cách dùng, chong chi định va các thẳng tin
khác: Xem “Tờ hướng dẫn sử dựng” kèm theo

Bao quân: Nhiệt độ không quá 30”C

Sé 1a SX, NSX, HD: xem “Batch No., Mfg Date, Exp

Date” trén vo hop

Số đăng ký:
San xuat tai STADA Arzneimittel AG, Germany

Nhập khẩu bởi Công ty cô phan Pymepharco

166 — 120 Nguyễn Huệ, Tp Tuy Hoà, Phú Yên

Dé xa tim tay với ctta tré em

Doe kỹ HDSD trước khi dùng   
 

Ngày: 22/04/2013

Giám đốc cơ sở đăng ký=

 

Bad Villpel, Germany.

Ong Choo Yan Ho

https://nhathuocngocanh.com/



    

 

  

T0A HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kamistad® - Gel N
THANH PHAN
1 g gel chua:

Lidocaine HCl 1 He oo.................................

Dịch chiết hoa cúc {1:4-5)
Chất bảo quản: Benzalkonìum chloride...

Các thành phan khác: Tỉnh dầu qué, Saccharin natri 2H,0, Carbomers, Trometamol, Acid formic khan 98%, Ethanol 96%, Nước tỉnh khiết.

TÍNH CHẤT

Kamistad® - Gel N là thuốc dạng gel dùng cho khoang miệng để điểu trị các chứng viêm đau ở lợi, niêm mạc miệng và môi.

Nhờ tính chất giảm dau và sát trùng tại chỗ, Kamistad” - Gel N cũng thích hợp cho người mang răng giả bôi vào các điểm bị chèn ép dể giảm cảm giác quá mẫn

đối với vật lạ trong giai đoạn chưa thích nghĩ.

Với tác dụng gây tê bể mặt dặc biệt, lidocaine hydroclorid trong Kamistad® - Gel N giúp giảm dau nhanh chóng và kéo dài, đặc biệt hữu ích khi viêm niêm mac

miệng và lợi. Kamistad” - Gel N cũng chứa dịch chiết hoa cức có tác dụng chống viêm.

Dang gel lam cho Kamistad® - Gel N rất dé Jan tỏa và bám dính tốt vào niêm mạc.

CHỈ ĐỊNH
Gác chứng viêm, dau ở niêm mạc miệng và môi, kể cả trong trường hợp có mụn nước, viêm lợi (nướu răng) và nứt nẻ môi do trời lạnh. Đối với người mang răng

giả, thuốc dùng để bôi vào lợi, vòm miệng và niêm mạc bị kích ứng và mẫn cảm.

Ngăn ngừa các triệu chứng tại chỗ khi mọc răng sữa hoặc răng khôn và đùng trong phẫu thuật chỉnh răng.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Nguoi ion:

Trừ khi có các chỉ dẫn khác, dối với các chứng viêm lợi: mỗi lấn bôi khoảng 1/2 em chiếu dài thuốc lấy ra từ ống thuốc, 3 lần mỗi ngày, vào các vùng sưng viêm
và đau, hâiý bôi nhẹ nhàng. Đối với các triệu chứng do răng giả gây ra, đặc biệt trong giai đoạn dầu chưa thích nghỉ, bôi gel với một lượng nhỏ bằng hạt dậu vào

chỗ bị đau.

  

 

Trẻ em: Dùng 1/2 liều người lớn (1/4 cm chiều dài thuốc x 3 lần/ngày). / Ul

Trả nh: Dé giam dau khi mọc răng sữa: bôi 1/4 cm chiều dài thuốc lấy ra từ ống thuốc. Không dùng quá 3 lần trong 24 giờ. [l= ee
~CHONGCHTBINH — P
Mẫn cảm với lidocain hay các thuốc gây tê tại chỗ dạng amid khác, hoa cúc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

LƯU Ý
Khi bôi thuốc vào niêm mạc: Kamistad? - Gel N nên được sử dụng đến khi không còn triệu chứng. Không nên dùng liểu cao trong thời gian dài mà không có sự

cho phép của bác sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Lidocain dùng tại chỗ có thể tương tác với các thuốc chống loạn nhịp, những thuốc tê dẫn chất amid khác như. mexiletin, tocainid hoặc lidocain dùng toàn thân

hoặc tiêm để gây tê cục bộ: sẽ gây nguy cơ độc hại (do tác dụng cộng hưởng trên tim); và nguy cơ quá liều (khí dùng lidocain toàn thân hoặc thuốc tiêm gây tê

cục bộ), nếu dùng đồng thời thoa Iidocain trên niêm mạc với lượng lớn, dùng nhiểu lần, dùng ở vùng miệng và họng, hoặc nuốt.

Lidocain có thể tương tác với các thuốc chẹn beta-adrenergic. Sử dụng dổng thời làm chậm chuyển hóa của lidocain vì làm giảm lưu lượng máu ở gan dẫn dến

tăng nguy cơ ngộ độc lidocain.

Cimetidin cd thể ức chế chuyển hóa lidocainở gan, dẫn dến có nguy cơ ngộ độc lidocain, dặc biệt khi thoa lên niêm mạc với lượng lớn, dùng nhiều lần, dùng ở

vùng miệng và họng, hoặc nuốt.

Chưa thấy có tương tác giữa dịch chiết hoa cúc và các thuốc khác.

SU DUNG CHO PHY NU CO THAI VA CHO CON BU
Tính an toàn khi sử dụng Kamistad” - Gel N ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được đánh giá. Vì thế, không nên dùng thuốc trong thời ky này.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NẴNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MOC
Khi dùng đúng chỉ dẫn, Kamistad” - Gel N không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DUNG KHONG MONG MUON

Thỉnh thoảng có cảm giác bỏng rát nhẹ khi bồi gel vào bể mặt da.

QUA LIEU
Lidocain:

Nuốt 10 — 30 m{ dung dịch lidocain 4% sẽ gây co giật ở trẻ em. Nuốt lidocain vdi lượng nhiều hơn 5-20mg/kg có thể gây co giật. Thường xảy ra ngộ độc thuốc ĐỀN

cục bộ do tiêm tĩnh mạch nhanh hoặc tiêm ngoài mạch quá liểu. \ *

Giảm oxy máu, tăng carbon dioxyd máu và nhiễm acid xảy ra nhanh ở những bệnh nhân bị co giật do dùng thuốc gáy tê cục bộ. Trong trường hợp quá liếu, nên. 3Â]

ngưng dùng và tham khảo ý kiến bác sĩ.
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Chamomile:

Không có thông tin liên quan đến sự nhiễm độc đối với dịch chiết chamomile.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn dùng sau khi mở nắp là 12 tháng.

Bảo quản: Nhiệt độ không qua 30°C.

Đúng qúi: Tuýp 10 g gel. Hộp † tuýp.

Tiêu phuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Nếu muốn biết thêm thông tín chỉ tiết xín hải ý kiến thẩy thuốc

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn nặp phải khi sử dụng thuốc
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